
1 - CẦU DAO PHỤ TẢI 25.8KV & 40,5KV

2 - CẦU DAO CÁCH LY 25.8KV & 40,5KV

3 - CẦU CHÌ TỰ RƠI 27KV & 40,5KV

4 - CHỐNG SÉT VAN 24KV & 42KV

5 - SỨ CHUỖI SILICONE 24KV & 40,5KV

BẢNG GIÁ NĂM 2021
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2021)

ISO 9001:2015                           6 - SỨ ĐỨNG SILICONE 24KV & 40,5KV

9. PHỤ KIỆN HẠ THẾ

8- PHỤ KIỆN CHO ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ

8- PHỤ KIỆN CHO ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ

VINA ELECTRIC CORPORATION

Website: www.vina-electric.com.vn   Email: sale@vina-electric.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
BEST PRODUCTS AND BEST SERVICE



Mã hiệu Đơn vị tính Đơn giá(VNĐ)

KDIN 2 -3 Bộ 42,000,000                 

KDIN 3 -3 Bộ 52,000,000                 

LBS  - 2 -3 Bộ 36,000,000                 

LBS  - 3 -3 Bộ 43,000,000                 

DS  2- 3 Bộ 16,300,000                 

DS  3 - 3 Bộ 18,300,000                 

DS  2- 3 Bộ 15,100,000                 

DS  3 - 3 Bộ 17,100,000                 

Pha 4,400,000

Pha 4,700,000

Cầu dao phụ tải ngoài trời chém đứng - Hãng  Vina- Electric

Sứ cách điện Polymer

24kV/630A

40,5kV/630A

Cầu dao cách ly ngoài trời chém đứng - Hãng  Vina Electric

Sứ cách điện Polymer

24kV/630A

40,5kV/630A

 BẢNG GIÁ CẦU DAO PHỤ TẢI, CẦU DAO CÁCH LY, CẦU CHÌ TỰ RƠI

Hình ảnh Chủng loại sản phẩm

Cầu dao phụ tải ngoài trời chém ngang - Hãng  Vina- Electric

Sứ cách điện silicone

25.8kV/630A

40,5kV/630A

Ghi chú:  Giá trên chưa bao gồm Vat 10%, mọi  thắc mắc xin liên hệ với phòng kinh doanh để biết 

Cầu dao cách ly ngoài trời chém ngang - Hãng  Vina Electric

24kV/630A

40,5kV/630A

Cầu dao cách ly căng đường dây ngoài trời  - Hãng  Vina Electric

12,7/24/40,5kV/800A

12,7/24/40,5kV/630A



FCO 2-3 Bộ/ 03 Pha 5,300,000                   

FCO 3-3 Bộ/ 03 Pha 6,100,000                   

LBFCO 2-3 Bộ 7,500,000                   

LBFCO 3-3 Bộ 7,900,000                   

DN 24ED Chuỗi 300,000                      

DN 24ED Chuỗi 380,000                      

DN 36SD Chuỗi 360,000                      

DN 36SD Chuỗi 410,000                      

PP 24 Quả 640,000                      

PP 40.5 Quả 840,000                      

SA18 Bộ/ 03 Pha 4,200,000

SA24 Bộ/ 03 Pha 5,700,000

SA42 Bộ/ 03 Pha 8,600,000

SA48 Bộ/ 03 Pha 11,800,000

 BẢNG GIÁ  CẦU CHÌ TỰ RƠI, SỨ ĐỨNG, SỨ CHUỖI SILICONE

Cầu chì tự rơi cách điện Polymer  - Hãng  Vina Electric

27kV- 100A

40.5kV- 100A

Cầu chì tự rơi cắt có tải cách điện Polymer  - Hãng  Vina Electric

27kV -100A

40,5kV-100A

Sứ chuỗi cách điện Polymer 24kv-36kv  - Hãng  Vina Electric

24kV-100KN

24kV-120KN

40,5kV-100KN

40,5kV-120KN

Sứ cách điện đứng Polymer ( Đã bao gồm kẹp + ty) - Hãng  Vina Electric

24kV

40.5kV

Chống sét van  - Hãng  Vina Electric

18kV

24kV

42kV

48kV



ACC Pha 560,000                      

ACC Pha 760,000                      

Mã hiệu Đơn vị tính Đơn giá(VNĐ)

KN 02 Cái 248,000                      

KN 03 Cái 302,000                      

KN 04 Cái 550,000                      

VN-03 Cái 210,000                      

KN-7 Cái 170,000                      

KN12-4 Cái 230,000                      

KD Cái 150,000                      

Tay chì tự rơi  - Hãng  Vina Electric

24kV

36kV

Ghi chú:  Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, Phụ kiện cho đường dây và sứ chuỗi xin liên hệ với phòng 
kinh doanh để biết thêm chi tiết

 BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CHO ĐƯỜNG DÂY

Khóa đỡ Hợp Kim nhôm dùng

cho cáp đến 185mm2( Fi 05-

21mm)

Khóa néo, Khóa đỡ thép mạ kẽm nhúng nóng- Hãng Vina Electric

Khóa néo Thép 03 Bulong dùng

cho cáp đến 185mm2( Fi 11-

23mm)

Khóa néo Thép 04 Bulong dùng

cho cáp đến 240mm2( Fi 11-

25mm)

Hình ảnh Mô tả sản phẩm

Khóa néo, Khóa đỡ Hợp Kim nhôm- Hãng Vina Electric

Khóa néo Hợp Kim nhôm 02

Bulong dùng cho cáp đến

95mm2( Fi 05- 16mm)

Khóa néo Hợp Kim nhôm 03

Bulong dùng cho cáp đến

185mm2( Fi 05- 21mm)

Khóa néo Hợp Kim nhôm 04

Bulong dùng cho cáp đến

240mm2( Fi 05- 23mm)

Khóa đỡ Thép dùng cho cáp đến

185mm2( Fi 11- 23mm)



Mã hiệu Đơn vị tính Đơn giá(VNĐ)

CK7 Cái 52,000                        

CK10 Cái 72,000                        

CK12 Cái 90,000                        

TG7 Cái 44,000                        

TG10 Cái 52,000                        

TG12 Cái 70,000                        

Mã hiệu Đơn vị tính Đơn giá(VNĐ)

MN7 Cái 88,000                        

MN10 Cái 150,000                      

MN12 Cái 210,000                      

MNK7 Cái 88,000                        

MNK10 Cái 170,000                      

MNK12 Cái 230,000                      

Mắt nối Trung gian - Hãng Vina Electric

Mắt nối Trung gian 7- Dày 10mm

( Mạ kẽm nhúng nóng)

Mắt nối Trung gian 10- Dày

12mm ( Mạ kẽm nhúng nóng)

Mắt nối Trung gian 12- Dày

16mm ( Mạ kẽm nhúng nóng)

 BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CHO ĐƯỜNG DÂY

 BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CHO ĐƯỜNG DÂY

Hình ảnh Mô tả sản phẩm

Móc treo chữ U - Hãng Vina Electric

Móc treo chữ U7- fi 16(Mạ kẽm

nhúng nóng)

Móc treo chữ U10- fi 18(Mạ kẽm

nhúng nóng)

Móc treo chữ U12- fi 20(Mạ kẽm

nhúng nóng)

Mắt nối Kép - Hãng Vina Electric

Mắt nối Kép 7- Thép dày

5mm(Mạ kẽm nhúng nóng)

Mắt nối Kép 10- Thép dày

6mm(Mạ kẽm nhúng nóng)

Mắt nối Kép 12- Thép dày

8mm(Mạ kẽm nhúng nóng)

Hình ảnh Mô tả sản phẩm

Mắt nối đơn - Hãng Vina Electric

Mắt nối đơn 7 (Mạ kẽm nhúng

nóng)

Mắt nối đơn 10 (Mạ kẽm nhúng

nóng)

Mắt nối đơn 12 (Mạ kẽm nhúng

nóng)



Mã hiệu Đơn vị tính Đơn giá(VNĐ)

VT-7 Cái 36,000                        

VT-9 Cái 46,000                        

VT-12 Cái 56,000                        

K7 Cái 230,000                      

K10 Cái 310,000                      

K12 Cái 332,000                      

DC-7 Cái 456,000                      

DC-10 Cái 510,000                      

DC-12 Cái 586,000                      

 BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CHO ĐƯỜNG DÂY

Hình ảnh Mô tả sản phẩm

Vòng treo đầu tròn - Hãng Vina Electric

Vòng treo đầu tròn 7 (Mạ kẽm

nhúng nóng)

Vòng treo đầu tròn 10 (Mạ kẽm

nhúng nóng)

Vòng treo đầu tròn 12 (Mạ kẽm

nhúng nóng)

Khánh đơn - Hãng Vina Electric

Khánh đơn 7- Tâm lỗ 240mm,

thép dày 12mm (Mạ kẽm nhúng

nóng)

Khánh đơn 10 - Tâm lỗ 240mm ,

thép dày 14mm (Mạ kẽm nhúng

nóng)

Khánh đơn 12 - Tâm lỗ 240mm,

thép dày 16mm(Mạ kẽm nhúng

nóng)

Mắt nối điều chỉnh - Hãng Vina Electric

Mắt nối điều chỉnh 7 (Mạ kẽm

nhúng nóng)

Mắt nối điều chỉnh 10 (Mạ kẽm

nhúng nóng)

Mắt nối điều chỉnh 12 (Mạ kẽm

nhúng nóng)



GN1 Cái 40,000                        

GN2 Cái 68,000                        

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HẠ THẾ

Ghíp nối nhựa 01BL

Ghíp nối nhựa 02BL

Website : vina-electric.com.vn

TM CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC

CEO BÙI VĂN TUẤN

Điện thoại : 024 36342902/03

Email: Sales@vina-electric.com.vn


